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1 21525 K' Triệu Thiện Bằng Nam 08/05/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

2 21393 Đặng Văn Chiến Nam 12/09/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

3 21536 K' Văn Đang Nam 22/10/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

4 21693 Nguyễn Lê Minh Tiến Di Nam 12/05/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

5 21485 Thông Thanh Dứa Nam 29/05/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

6 21624 K Minh Đức Nam 30/05/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

7 21499 Trần Anh Dũng Nam 15/04/2009 Hà Tĩnh TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

8 21534 Trần Huy Hoàng Hiệp Nam 14/08/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

9 21418 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 23/01/2008 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

10 21480 Võ Minh Hoàng Nam 07/07/2003 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

11 21402 Phạm Văn Huy Nam 02/09/2009 Thanh Hóa TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

12 21392 Mai Minh Huyến Nam 02/11/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

13 21394 Hoàng Nguyễn Đăng Khôi Nam 14/07/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

14 21398 Hoàng Thanh Khuyết Nam 14/04/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

15 21497 Phạm Anh Kiệt Nam 29/10/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

16 21617 Nguyễn Văn Lâm Nam 06/10/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

17 21598 Nguyễn Trần Kiệt Luân Nam 12/07/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

18 21388 Huỳnh Minh Quân Nam 25/03/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

19 21688 Mang Quân Nam 14/02/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

20 21495 Huỳnh Văn Quang Nam 16/02/2008 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

21 21636 K Đoàn Sương Nam 02/10/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt
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22 21397 Mai Thanh Trí Nam 19/05/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

23 21670 Nguyễn Thanh Vinh Nam 10/02/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ kỹ thuật cơ khí THCS Đạt

24 21567 K' Hà Giang Thị Bích Nữ 12/12/2008 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

25 21681 K' Thị Kim Hệ Nữ 04/03/2007 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

26 21659 Trương Thị Quỳnh Hương Nữ 30/05/2006 Bình Thuận TC - Công nghệ may THPT Đạt

27 21616 K Nga Thị Kim Lụa Nữ 06/12/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

28 21547 Võ Trần Khánh Ly Nữ 24/06/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

29 21687 Ngô Thị Lệ Quyên Nữ 15/02/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

30 21683 Hoàng Thị Thi Nữ 09/11/2009 Bình Thuận TC - Công nghệ may THCS Đạt

31 21372 Trịnh Xuân An Nam 13/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

32 21610 Nguyễn Tuấn Anh Nam 03/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

33 21695 Nguyễn Thế Anh Nam 17/09/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

34 21590 Nguyễn Thái Bình Nam 19/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

35 21373 Phạm Hoàng Cương Nam 10/07/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

36 21353 Nguyễn Quốc Cường Nam 26/03/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

37 21596 Nguyễn Quốc Cường Nam 26/03/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

38 21426 Mang Điệp Nam 22/01/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

39 21729 Đinh Xuân Đức Nam 07/10/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

40 21572 Siu Mai Dương Nam 12/02/1996 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THPT Đạt

41 21465 Xích Vũ Anh Duy Nam 20/09/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

42 21533 Trần Nguyễn Thanh Duy Nam 24/10/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

43 21391 Mang Văn Hã Nam 30/10/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

44 21466 Nguyễn Trịnh Gia Huy Nam 17/11/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

45 21538 Nguyễn Lê Duy Khang Nam 01/07/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

46 21701 K A Khiêm Nam 31/10/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

47 21477 Thông Minh Khôi Nam 15/10/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt
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48 21425 Trần Đỗ Anh Kỳ Nam 27/10/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

49 21354 Nguyễn Trần Kiệt Luân Nam 12/07/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

50 21638 Nguyễn Minh Luân Nam 18/11/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

51 21433 Đoàn Minh Luận Nam 28/08/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

52 21694 Nguyễn Thành Lương Nam 07/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

53 21635 Trịnh Đình Quang Minh Nam 19/06/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

54 21542 Nguyễn Hạo Nam Nam 22/02/2008 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

55 21593 Nguyễn Minh Ngọc Nam 19/07/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

56 21440 Tôn Văn Nhân Nam 13/08/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

57 21685 Đồng Minh Phan Nam 29/10/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

58 21639 Thông Minh Pháp Nam 21/09/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

59 21492 Mang Thái Nam 01/07/2006 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THPT Đạt

60 21651 Phùng Kim Thịnh Nam 03/09/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

61 21423 Nguyễn Huỳnh Văn Thuận Nam 15/11/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

62 21579 Mang Văn Thương Nam 15/01/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

63 21562 Nguyễn Hà Minh Trí Nam 23/07/2003 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

64 21622 Phan Thanh Trúc Nam 12/08/2005 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

65 21424 Võ Hữu Trung Nam 13/10/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

66 21679 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 23/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

67 21467 Lê Quang Vinh Nam 30/12/2009 Bình Thuận TC - Điện công nghiệp THCS Đạt

68 21366 Kiều Lệ Khánh Ngọc Nữ 22/08/2009 Ninh Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

69 21646 Dương Thị Hoài Phương Nữ 07/12/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

70 21412 Phạm Thị Ngọc Thúy Nữ 27/08/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

71 21371 Võ Thị Hồng Trâm Nữ 24/10/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

72 21653 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 13/12/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

73 21722 Trần Thị Kim Trúc Nữ 25/09/2001 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt
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74 21442 Nguyễn Khánh Vy Nữ 25/08/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

75 21583 Huỳnh Thị Hà Vy Nữ 15/04/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

76 21697 K Thị Uyếng Vy Nữ 29/11/2009 Bình Thuận TC - Kế toán doanh nghiệp THCS Đạt

77 21441 Đinh Trường An Nam 10/09/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

78 21496 Nguyễn Phúc Vân Anh Nữ 25/08/2007 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

79 21486 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/03/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

80 21611 Nguyễn Quang Duy Nam 04/05/2006 TP.Hồ Chí Minh TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

81 21609 Đồng Văn Gôm Nam 11/08/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

82 21637 Dương Hoàn Hậu Nam 01/03/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

83 21618 Phan Cao Quốc Hoàng Nam 01/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

84 21663 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 09/01/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

85 21654 Tô Gia Hưng Nam 28/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

86 21660 Ngô Đình Hữu Nam 03/10/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

87 21716 Nguyễn Gia Ngọc Huy Nam 01/08/2005 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

88 21544 Phạm Anh Kiên Nam 28/02/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

89 21368 Trần Thị Thúy Liễu Nữ 23/05/2009 bình thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

90 21530 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 10/10/2006 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

91 21414 Mai Trương Mỹ Nga Nữ 03/06/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

92 21662 Châu Thị Quỳnh Như Nữ 28/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

93 21432 Nguyễn Minh Phát Nam 02/08/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

94 21540 Nguyễn Duy Phương Nữ 18/04/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

95 21447 Nguyễn Minh Quang Nam 11/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

96 21445 Đỗ Đình Sang Nam 22/09/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

97 21387 Nguyễn Tấn Tài Nam 23/03/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

98 21430 Bùi Ngọc Thiện Nam 19/01/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

99 21657 Mai Tấn Thông Nam 24/12/2004 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt
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100 21561 Châu Thị Minh Thư Nữ 03/01/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

101 21652 Trần Quốc Hữu Thuận Nam 02/11/2006 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THPT Đạt

102 21498 Lê Thành Thường Nam 04/01/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

103 21535 Trần Thanh Thùy Nữ 13/08/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

104 21436 Nguyễn Văn Tiến Nam 14/08/2008 Hà Tĩnh TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

105 21370 Mang Thị Thanh Trâm Nữ 11/10/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

106 21643 Trần Lê Bảo Trân Nữ 10/05/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

107 21725 Nguyễn Kim Trúc Nữ 16/11/2006 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

108 21407 Huỳnh Hoàng Tuấn Nam 10/10/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

109 21537 Lưu Thị Hồng Tươi Nữ 25/06/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

110 21416 Diệp Minh Việt Nam 09/08/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

111 21580 Lê Quốc Việt Nam 07/04/2008 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

112 21726 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nam 20/08/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

113 21420 Trần Huy Vũ Nam 22/11/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

114 21367 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 21/12/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

115 21369 Trương Thị Thu Vy Nữ 23/10/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

116 21487 Trần Nguyễn Thúy Vy Nữ 19/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

117 21661 Đoàn Ngọc Khánh Vy Nữ 13/10/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

118 21386 Lê Thị Ngọc Hải Yến Nữ 27/07/2009 Bình Thuận TC - Kỹ thuật chế biến món ăn THCS Đạt

119 21406 Nguyễn Hoài Trúc Diệp Nữ 09/06/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

120 21464 Hồ Thái Ngọc Hiệp Nữ 14/01/2007 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

121 21644 Nguyễn Bảo Lên Nam 20/02/2006 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

122 21429 Lý Thị Thanh Lộc Nữ 30/11/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

123 21557 Trần Ngọc Anh Việt Nam 05/08/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ lễ tân THCS Đạt

124 21431 La Phúc An Nam 09/11/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

125 21565 Nguyễn Thị Bạc Nữ 26/11/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt
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126 21449 Mang Thị Huệ Nữ 01/09/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

127 21507 Tăng Thị Thanh Huyền Nữ 10/07/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

128 21451 Nguyễn Thị Khiêm Nữ 23/12/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

129 21365 Bùi Thị Kim Nguyên Nữ 02/11/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

130 21601 Nguyễn Lê Ru Ni Nam 14/09/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

131 21450 Phan Thị Kim Vy Nữ 11/11/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

132 21508 Thiều Thị Ngọc Ý Nữ 26/12/2009 Bình Thuận TC - Nghiệp vụ nhà hàng THCS Đạt

133 21476 Nguyễn Hoàng An Nam 12/05/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

134 21732 Trương Thị Thu Dung Nữ 25/10/1995 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

135 21682 Lê Thị Duyên Nữ 25/06/2008 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

136 21479 Nguyễn Hoàng Kim Nữ 24/10/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

137 21684 Trần Thanh Luân Nam 29/01/2008 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

138 21361 Nguyễn Thị Kim Ly Nữ 25/03/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

139 21702 Nguyễn Ngọc Thảo Ly Nữ 30/11/2008 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

140 21664 Nguyễn Thị Trà My Nữ 11/10/2007 Nghệ An TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

141 21364 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 26/05/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

142 21360 Trần Xuân Nhi Nữ 30/01/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

143 21395 Đoàn Trần Phi Nam 26/04/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

144 21382 Nguyễn Bảo Phúc Nam 12/01/2006 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

145 21363 Mang Thị Bích Phượng Nữ 30/09/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

146 21531 Lê Thanh Sang Nam 02/08/2006 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

147 21359 Nguyễn Ngọc Khánh Tiên Nam 27/01/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

148 21680 K' Thị Tình Nữ 01/12/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

149 21399 Huỳnh Mỹ Uyên Nữ 19/02/2008 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

150 21362 Lê Thị Viên Nữ 17/10/2009 Bình Thuận TC - Quản trị khu Resort THCS Đạt

151 21730 Trần Mạnh Cường Nam 26/10/2004 Bình Thuận TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt
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152 21448 Liêu Huỳnh Nam 04/12/2009 Bình Thuận TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

153 21489 Hồ Trần Duy Long Nam 13/08/2008 Bình Thuận TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

154 21478 Hoàng Phúc Nam 26/12/2009 Bình Thuận TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

155 21720 Cao Văn Anh Vũ Nam 14/06/2007 Bình Thuận TC - Quản trị mạng máy tính THCS Đạt

156 21484 Nguyễn Duy Hải Đăng Nam 02/042006 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

157 21707 Định Triều Dương Nam 22/09/2000 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

158 21488 Nguyễn Nhất Huy Nam 01/04/2009 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

159 21469 Phạm Trần Khánh Khang Nam 15/12/2009 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

160 21411 Thị Chúc Ly Nữ 25/01/2008 Kiên Giang TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

161 21378 Trần Trọng Nghĩa Nam 14/10/2004 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt

162 21408 Đỗ Đặng Thanh Triều Nam 13/10/2009 Bình Thuận TC - Tin học ứng dụng THCS Đạt
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